
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

1 QLDA Đặng Văn Tiên 20/09/1989
Đống Đa - Quy Nhơn - 

Bình Định
215068033

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án Hạng II Công ty cổ phần Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

PKLGS Pháp luật giám sát thi công Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

3 QLDA Võ Công Hùng 10/08/1991
Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định
052091008730

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

4 QLDA ĐẶNG VĂN CƢƠNG 26/06/1982
Xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
052082010867

Kỹ sƣ Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

5 DG01 Dƣơng Ngọc Luận 03/05/1973
xã Ân Thạnh ,huyện 

Hoài Ân,  tỉnh Bình Định
052073003094 Kỹ sƣ xây dựng Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn 

xây dựng Trƣờng Thành
Đại Học Kiến trúc Hà 

Nội

6 GS01 Lê Văn Thùy 20/06/1984
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
211834875

Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

7 QLDA Phan Thành Tâm 01/01/1993

Phƣờng Lý Thƣờng 

Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

052093006810 Thạc sĩ, kỹ sƣ giao thông Quản lý dự án Hạng III
Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học Giao thông vận 

tải

8 GS10 Đỗ Ngọc Lâm 18/02/1978

Phƣờng Nhơn Bình, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052078008305
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

9 GS10 Nguyễn Thanh Trình 28/09/1984

Phƣờng Tam Quan Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211875670
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

10 QLDA Nguyễn Văn Trƣờng 16/04/1985

12 Nguyễn Xuân Ôn, TP 

Quy nhơn, tỉnh Bình 

Định

211741822 Kỹ sƣ thủy lợi Quản lý dự án Hạng III
Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học thủy lợi

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

12 GS10 Trần Ngọc Tài 18/03/1974

Phƣờng Lê Lợi, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211463698
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Duy Tân

11 NGUYỄN GẦN 24/03/1974

xã Phƣớc Sơn, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định

052074014801

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

2 Đỗ Minh Sinh 20/10/1988

Thôn Xuân Quang, Xã 

Cát Tƣờng, huyện Phù 

Cát, Bình Định

052088017190

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 9-2023



13 QLDA HỒ NGUYÊN SĨ 15/10/1976
Nhơn An, An Nhơn, 

Bình Định
052076016970

Kỹ sƣ thủy lợi - thủy 

điện
Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

14 QLDA NGUYỄN NHẬT TIẾN 28/10/1987
103 Ngô Mây, Quy 

Nhơn, Bình Định
052087015283

Thạc sỹ Quản lý xây 

dựng
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học thủy lợi

15 QLDA NGUYỄN HOÀNG TIN 03/11/1984

231/35 Tây Sơn, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052084011816
Thạc sĩ xây dựng công 

trình thủy
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định
Đại học thủy lợi

16 QLDA Nguyễn Hữu Thạnh 22/08/1974
TT Tuy Phƣớc, huyện 

Tuy Phƣớc, Bình Định
211482036 Kỹ sƣ giao thông Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

18 QLDA TRƢƠNG ĐẠI THẮNG 18/09/1973
263 Hoàng Văn Thụ, 

Quy Nhơn, Bình Định
025073018945 Kỹ sƣ thủy lợi Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

19 TK09 Lê Văn Trúc 10/09/1985

Tổ 9, khu vực 2, p. 

Đống Đa, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

211894346
Kỹ sƣ xây dựng xây 

dụng và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Huy Hoàng

Trƣờng Đại học Kiến 

Trúc thành phố Hồ Chí 

Minh

20 GS02 NGUYỄN NGỌC PHI 20/12/1994 Phù Cát, Bình Định 052094011103 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III không cung cấp Đại học Quy Nhơn

21 GS01 ĐẶNG VĂN NHANH 06/5/1990 Hoài Ân, Bình Định 215238500 cao đẳng xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Minh 

Tƣờng
không cung cấp

22 GS10 NGUYỄN ĐỨC VIỄN 05/12/1981 Tây Sơn, Bình Định 211761575
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

CÔng ty TNHH TVXD 

Toàn Thắng
không cung cấp

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

24 GS10 NGUYỄN HẢI LONG 08/5/1992 Quảng Bình 044092004460
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình

Đại học giao thông vận 

tải

25 GS02 NGUYỄN TẤN THIÊN 30/11/1998 Phú Yên 054098006597 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

26 GS02 TRẦN ĐÌNH HUY ĐỨC 04/3/1998 Đăk lăk 066098004941 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

27 GS10 ĐINH VĂN KỲ 03/4/1984 Nam Định 036084026827
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XDCT 

122

Đại học giao thông vận 

tải

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
17 Nguyễn Trọng Trí 19/05/1981

TT Tuy Phƣớc, huyện 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052081004629 Kỹ sƣ thủy lợi

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

không cung cấpKỹ sƣ xây dựng 
CÔng ty TNHH TV Hội 

Xây dựng
23 NGUYỄN KIM HÙNG 20/4/1953 Quy Nhơn, Bình Định 052053006118



QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS06 Giám sát Công trình NN&PTNT Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

31 GS01 NGUYỄN TIẾN QUYẾT 24/11/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085055613
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Thành Công

Đại học Giao thông vận 

tải

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

không cung cấp

không cung cấp

36 PHAN BÁ TẤT 05/10/1973 Phù Mỹ, Bình Định 052073026134 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

không cung cấp

35 TRẦN VŨ OANH 17/10/1989 Phù Mỹ, Bình Định 052089000447

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

không cung cấp

34 LÊ THÀNH DUY 13/7/1985 Phù Mỹ, Bình Định 052085003198

không cung cấp

33 VÕ VĂN MẪN 10/02/1982 Phù Cát, Bình Định 052082010664
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ
32 TRƢƠNG HOÀI NAM 16/4/1987 Phù Mỹ, Bình Định 052087006626

không cung cấp

không cung cấp

30 PHẠM DUY HÀ 04/5/1987 Phù Mỹ, Bình Định 052087007130 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

Kỹ sƣ thủy lợi
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

không cung cấp

29 NGUYỄN NGỌC LINH 12/12/1982 Phù Mỹ, Bình Định 052082010680

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ
28 LÊ QUỐC VIỆT 01/01/1991 Phù Mỹ, Bình Định 052091020682



QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

44 GS02 PHẠM TẤN SINH 08/01/1990 Quy Nhơn, Bình Định 052090023486 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Đại học Quang Trung

Đại học Quang Trung

46 TẠ THANH THỌ 08/3/1990 An Nhơn, Bình Định 052090016535
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

TH Dƣ Quyên

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

TH Dƣ Quyên

không cung cấp

45 LÊ VĂN AN 12/12/1990 An Nhơn, Bình Định 052090005754

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN DNTN An Thịnh

không cung cấp

43 NGUYỄN NGỌC AN 18/6/1992 Phù Mỹ, Bình Định 05209201553

không cung cấp

42 ĐẶNG ANH SƠN 20/10/1973 Phù Mỹ, Bình Định 052073011109 Kỹ sƣ thủy lợi
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

không cung cấp

41 PHẠM TẤN HOA 01/5/1991 Phù Mỹ, Bình Định 052091021879

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

không cung cấp

40 NGUYỄN GIA HƢNG 02/4/1985 Phù Mỹ, Bình Định 052085018805

không cung cấp

39 NGUYỄN VĂN HÒA 01/01/1994 Phù Mỹ, Bình Định 052094012291
Kỹ sƣ công trình xây 

dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ

không cung cấp

38 PHẠM THANH HUY 07/10/1989 Phù Mỹ, Bình Định 052089007438

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Mỹ
37 NGUYỄN HỮU TÌNH 12/4/1995 Phù Mỹ, Bình Định 052095005839



TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

48 GS02 NGUYỄN HOÀNG DUY 05/9/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095010564 Kỹ sƣ kỹ thuật điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

TM Thiên Thành
không cung cấp

PLTK Pháp luật Thiết kế Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

51 TK09 NGUYỄN QUỐC TRUNG 16/3/1993 Quy Nhơn, Bình Định 052093010005 Kỹ sƣ 
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

&MT Nam Phƣơng

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TPHCM

52 PLDG TRANG HOÀNG CHÂU 25/12/1972 Quy Nhơn, Bình Định 052072011974 Thạc sỹ thủy lợi Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II
Công ty TNHH TV 

Hoàng Dũng
Đại học thủy lợi

53 DG01 TRẦN HUY TOÀN 26/10/1978 Quy Nhơn, Bình Định 036078011072 Trung cấp thủy lợi  Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH XD An 

Vĩnh Phƣớc
Đại học thủy lợi

54 DG01 NGUYỄN BÍCH THỦY 01/9/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052179015896 Kỹ sƣ kinh tế xây dựng  Định giá xây dựng Hạng II
Công ty TNHH TVXD 

&MT Nam Phƣơng
không cung cấp

55 GS01 NGUYỄN VĂN MUỘN 08/12/1975 An Nhơn, Bình Định 052075016603
Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Nhật Hƣng
Đại học Bách khoa 

TPHCM

56 DG01 NGUYỄN CÔNG DŨNG 20/10/1970 Hoài Nhơn, Bình Định 052070017938
Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
 Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH TV Hội 

XD 
Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

57 PLGS HUỲNH ANH TUÂN 20/10/1991 Hoài Nhơn, Bình Định 052091010990
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH XD 

Nguyên Tín
Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng
Thạc sỹ XD DD&CN

Công ty TNHH TVXD 

L&T

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

58 NGUYỄN THANH LIÊM 10/10/1986 Tuy Phƣớc, Bình Định 052075000569

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

50 TRẦN PHI TÌNH 18/8/1975 Quy Nhơn, Bình Định 052075000569 Thạc sỹ XD DD&CN
Ban QLDA &GPMB, 

Khu KKT

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Công ty TNHH XD Nhân 

Phát

Đại học XD Miền Trung

49 NGUYỄN HẠNH 10/4/1975 Quy Nhơn, Bình Định 052075007189

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN không cung cấp47 QUÁCH HOÀI NAM 01/7/1993 An Nhơn, Bình Định 052093011623



PLTK Pháp luật Thiết kế Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

64 GS01 BÙI THẾ VŨ 08/3/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084019916
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

không cung cấp
Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

 thủy điện

Công ty TNHH XD HSQ 

Hoàng Phát

Cao đẳng giao thông vận 

tải

65 PHẠM VĂN HÀ 22/01/1976 Quy Nhơn, Bình Định 049076028915

không cung cấp

63 VÕ VĂN QUỐC 03/11/1984 Hoài Nhơn, Bình Định 052084000727
Cao đẳng giao thông vận 

tải

Công ty TNHH TVTK 

BQ

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TK&XD 

Đại Thành

không cung cấp

62 TRẦN VĂN TÂN 20/9/1991 Hoài Nhơn, Bình Định 052091014120

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Công ty TNHH TK&XD 

Đại Thành

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

61 TRỊNH THANH TÚ 10/6/1981 Hoài Nhơn, Bình Định 052081010771

Đại Học Kiến trúc Hà 

Nội

60 HÀ VĂN THÀNH 29/10/1983 Hoài Nhơn, Bình Định 052083015312
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TK&XD 

Đại Thành

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Công ty TNHH TKKT 

A&B
59 BÙI TIẾN THỊNH 24/12/1976 Quy Nhơn, Bình Định 052076016072



66 GS02 TRẦN ĐÌNH QUỐC 02/5/1975 Tuy Phƣớc, Bình Định 052075007860 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

CÔng ty TNHH TVXD 

điện An Trung
Đại học Quy Nhơn

67 GS02 PHẠM HỮU LỰC 11/10/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080010572 Kỹ sƣ Điện Pháp luật Giám sát Hạng II
Công ty TNHH Hùng 

Phát
Đại học Quy Nhơn

68 GS01 HÀ THANH CHẤT 17/7/1973 TPHCM 052073023126 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Bình Yên

Đại học kỹ thuật

69 QLDA HÀ VĂN TỰ 21/10/1975 Phù Cát, Bình Định 215216876 Kỹ sƣ XD DD&CN Quản lý dự án Hạng III Công ty TNHH Bình Yên Đại học kiến trúc Hà Nội

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

74 PLGS LÊ XUÂN KHIÊM 14/6/1988 Tuy Phƣớc, Bình Định 064088007751
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình thủy
Pháp luậtGiám sát Hạng II

Viện ĐT&KH Miền 

Trung
Đại học thủy lợi

PLTK Pháp luật Thiết kế Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

76 PLDG ĐẶNG KHOA THI 14/12/1976 Quy Nhơn, Bình Định 049076016671 Thạc sỹ công trình thủy Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II
Viện ĐT&KH Miền 

Trung
Đại học thủy lợi

77 PLGS NGUYỄN VĂN CHẤN 28/01/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077013860 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Pháp luật giám sát Hạng III
Công ty TNHH Thanh 

Huy

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

79 GS01 NGUYỄN MINH HÂN 16/12/1981 Tuy Phƣớc, Bình Định 052081014334
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân

Đại học kỹ thuật công 

nghệ TPHCM

80 GS01 NGUYỄN VĂN ĐÀI 20/5/1986 Tây Sơn, Bình Định 052086010844
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân
Đại học Quang Trung

Đại học thủy lợi

78 NGUYỄN QUỐC THỊNH 01/4/1991 Quy Nhơn, Bình Định 052091002815

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình thủy

Viện ĐT&KH Miền 

Trung
75 LÊ ĐÌNH VĂN 15/3/1985 Thanh Hóa 172324635

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Đại học thủy lợi

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân
Đại học Quang Trung

Thạc sỹ công trình thủy
Viện ĐT&KH Miền 

Trung

Đại học thủy lợi

73 PHẠM QUANG MẠNH 06/9/1983 Quy Nhơn, Bình Định 034083018662

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình thủy

Viện ĐT&KH Miền 

Trung

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

72 NGUYỄN QUỐC TIẾN 12/01/1997 Phú Yên 054097000635

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật Đông Á

71 TRẦN KIM ĐỊNH 01/01/1991 An Nhơn, Bình Định 052091011386 Kỹ sƣ XD DD&CN Công ty TNHH Bình Yên

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH Bình Yên70 NGUYỄN HÀ VIỆT 14/02/1992 Đăk lăk 052092006832



81 GS01 LÊ VĂN MƢỜI 04/02/1980 An Nhơn, Bình Định 052080007904 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Phát
không cung cấp


